TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH BINH DUONG Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ban 4n s6: 49/2021/DS-PT
Ngay 10-3- 2021
VIV Tranh chap quyen su dung
dat, tai san gin lién véi dat va
hop dong chuyén nhuong
quyén st dung dat

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN TINH BINH DUONG

- Thanh phéin Hpi dong xét xir phiic tham gom co:

Thém phan — Chii toa phién tod: Ong Nguyén Thanh Trung
Cdc Tham phén: Ong Cao Huy Cudng.
Ong Ngb Vian Minh.

- Thuw ky phién toa: Ong Nguyén Qudc Song Toan — Thu ky Toa 4n nhan
dan tinh Binh Duong.

- Dai di¢n Vién Kiéng sdat nhan din tinh Binh Dwong tham gia phién
toa: Ong Phan Van Loi - Kiém sat vién.

Ngay 10 thang 3 ndm 2021, tai try s¢ Toa an nhan dan tinh Binh Duong,
xét xu phic thdm cong khai vu an dén sy thu 1y s6 356/2020/TLPT-DS ngay
13/11/2020 vé viéc “Tranh chap quyén su dung dat, tai san gan lién voi dat va hop
d6ng chuyén nhuong quyén st dung dat”,

Do Ban an dan su so tham s6 45/2020/DS-ST ngay 27 thang 8 nim 2020
cua Toa an nhan dan thi xa B, tinh Binh Duong bi khang céo.

Theo Quyét dinh dua vu an ra xét xir phuc tham sé 58/2021/QDPT-DS
ngay 19 thang 02 nam 2021, gitra cac duong su:

- Nguyén don: Ong Lé Vian M1, sinh nam 1961; thuong tra: Ap Subi Da,
xa TH, huyén D, tinh Binh Phudc; tam tra tai: Khu pho 3, phuong M, thi xa B,
tinh Binh Duong. C6 mat.

Ngudi bao vé quyén va loi ich hop phap cua nguyén don: Ong Ngu,yén‘ buc
Diing - Luat su Van phong Luat su Thang Loi, Poan Luat su Thanh pho H6 Chi
Minh. C6 mat.

- Bi don: Ba Tran Thi H1, sinh nam 1962; thuong tru tai: Xém No1 1, xa
Nhéan Thinh, huyén LN, tinh Ha Nam; tam trt tai: To 14, khu pho 3, phuong M,
thi xa B, tinh Binh Duong. Ba H1 chét ngay 14/02/2021.

Ngueoi ké thira quyén va nghia vu t6 tung:
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~ 1. Ba Tran Thi H2, sinh nam 1980; dia chi: S6 56 duong XB2, t0 14, khu
pho 3, phuong M, thi xa B, tinh Binh Duong. C6 mat.

2. Ba Tréan Thi X, sinh nim 1984; C6 mit.

3. Ong Tran Vin H3, sinh nam 1988; C6 mit.

Cung tra tai: T6 14, khu phd 3, phuong M, thi xa B, tinh Binh Duong.
- Ngueoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan:

1. Ba Tran Thi X, sinh ndam 1984; thu’(:mg tra tai: Xém No1 1, xa Nhan
Thinh, huyén LN, tinh Ha Nam; tam trt tai: T6 14, khu pho 3, phuong M, thi xa
B, tinh Binh Duong.

2. C)ng Ta Quang P1, sinh nam 1959;
3. Ba Pham Thi Th1, sinh nam 1959;

 Cung tra tai: SO 44/15, duong TA-06, phuong TA, Quan 12, Thanh pho
Hb Chi Minh.

Ngueoi dai dién theo uy quyé‘n, ciia 6ng P1 va ba Pham Thi Thl: Ong Pham
Minh T3, sinh nam 1980; tra tai: S6 06, D3, khu dén cu C, phuong C thanh pho
TD, tinh Binh Duong (Theo Giay uy quyén ngay 04/4/2016). C6 mat.

4. Ba Nguyén Thi N1, sinh nam 1956; tra tai: Khu phé 4, phuong M, thi
x4 B, tinh Binh Duong. C6 yéu cau xét x{r vang mit.

5. Ba B4 Thi Th2, sinh nim 1953; dia chi thuong tra: 63/20, dudng s6 10,
Phuong 9, quan G, Thanh phd H6 Chi Mlnh Hién dang bi giam tai Trai giam
Xuan Nguyén, thanh phd Hai Phong, tinh Hai Phong. C6 yéu cau xét xir vang
mat.

6. Uy ban nhan dan phuong M, thi x4 B, tinh Binh Duong. C6 yéu cau
x€t Xtr vang mat.

Nguoti khang cdo: Nguyén don 6ng Lé Van M1, bi don ba Tran Thi H1,
nguoi ¢6 quyen lgi nghia vu lién quan 6ng Ta Quang P1, ba Pham Thi Thl.

NOI DUNG VU AN:
* Nguyén don trinh bay:

Ong M1 va ba X chung séng v6i nhau nhu vo chdng tir nim 2005 nhung
khong dang ky két hon. Pén nam 2010, 6ng M1 tring 01 to vé sb giai dat biét,
trir thué thuc 1anh dugce 1.350.000.000 déng. Sau khi nhan duoc tién, ong M1 su
dung dé nhan chuyén nhuong 02 phan dit: 01 phan dat c6 dién tich 150m?, dng
M1 bo tién ra xdy dung nha va nha tro tai: Puong XBZ, t6 14, phuong M, thi xa
B, tinh Binh Duong; mot phan dat c6 dién tich 176m? trén dat da c6 01 can nha
tai: Xa LH, huyén B, tinh Binh Duong. Do 6ng M1 mat glay to tuy than nén ong
M1 da nho ba H1 1a me rudt ciia ba X ding tén dum 02 phan dat néu trén. Dén
thang 9/2011, dng M1 bi tai nan giao thdng. Sau khi xuét vién thi ba H1 khong
cho vao nha, 6ng M1 c6 trinh bao vdi Uy ban nhan dan phuong M giai quyét
nhung khong dugc. Sau d6, 6ng M1 c6 nho dai dién khu pho xuong lap bién ban
ghi nhan viéc ba H1 dimg tén dum cho 6ng M1 02 phan dit noéi trén, trong bién
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ban c6 day du chir ky ciia ba H1 va ba X. Nay, 6ng M1 khai kién yéu cau ba H1
trd lai nha, nha tro va dat c6 dién tich 150m” thudc thira dat s6 1766, t& ban do
sb 50, dat toa lac tai: Khu phé 3, phuong M, thi xa B, tinh Binh Duong va ph?m
dat c6 dién tich 176m” trén dit da c6 01 can nha tai xa LH, huyén B1, tinh Binh
Duong. Ong M1 thdng nhat v6i Két luan giam dinh sb 74/GD-PC09 ngay
09/4/2019 cua Phong Ky thuat Hinh sy Cong an tinh Binh Duong. Ong M1
khong yéu cau do dac, dinh gia lai. Ong thong nhit vé6i két qua do vé trudc day
va yéu cau str dung két qua dinh gia ngay 12/7/2012 va ngay 11/6/2019 1am can
ctr giai quyét vu an. Trude yéu cau doc 1ap cia 6ng P1 va ba Thil thi 6ng M1
cling khong dong y. Do viéc chuyén nhuong nay 1a hop phap. Ngoai ra, ong M1
khéng c6 ¥ kién gi khac.
* Bi don trinh bay:

Ba H1 va ong M1 khong co quan hé gi, 6ng M1 c6 quan h¢ tinh cam vdi ba X
(con gai rudt cua ba HI). Vé ngudn gbc tai san tranh chap: D61 voi phan dét ¢ dién
tich 1507, tai khu phd 3, phudng M, thi x4 B 1a ba H1 nhan chuyén nhuong véi gia
217.000.000& thong qua modi gidi. Sau khi nhan chuyén nhuong, ba H1 xay 01 cin
nha cip 04 va 06 cin nha tro. Ngudn tién mua dit va xdy nha 1a do ba H1 dé danh.
Khi xay nha trén dat ny, ba H1 thiéu tién nén d& muon tién cta ba Tran Thi Hoa 1a
em gai rudt ctia ba H1, phan dat nay do ba H1 truc tiép quan 1y sir dung. Vi ong M1
c6 quan hé tinh cam véi ba X nén ba H1 da cho 6ng M1 vé 6. Bén thang 9/2011, 6ng
M1 khong con tinh cam véi con gai ba H1 nita, 6ng M1 da dén nha ba H1 dap pha
d6 dac, haim doa me con ba H1 nén ba H1 méi don ra bén ngoai ¢. Khi 6ng M1 ¢
nhimng hanh dong dap pha, de doa tai nha ba H1, ba H1 c6 bdo véi chinh quyén dia
phuong nhung khong duoc giai quyét va ciing khong 1ap bién ban. Bbi véi phan dat
co dién tich 176m’ toa lac tai xa LH, huyén B1, tinh Binh Duong. Thang 12/2010, ba
H1 nhan chuyén nhuong phan dat nay, trén dat dd co nha véi gia 190.000.000 dong.
Ngudn tién ba H1 nhan chuyén nhuong phan dat nay 13 ctia ong Vil Vin Duy 1a con
ré ba H1 cho muon. Ba H1 thdng nhat véi Két luan giam dinh s6 74/GD-PC09
ngay 09/4/2019 cua Phong Ky thuat Hinh sy Cong an tinh Binh Duong. Ba H1
khong yéu céu do dac, dinh gia lai. Ba H1 thong nhét v6i két qua do vé trudc
day va yéu cau sur dung két qua dinh gia ngay 11/6/2019 1am can ctr giai quyet
vu an. Trudce yeu cau khoi kién cua ong M1, ba H1 khong dong ¥ vi ca 02 phén dat
néu trén déu do ba H1 bo tién ra dé nhan chuyén nhuong. Trudce yéu cau doc lap
ctia 6ng P1 va ba Pham Thi Th1 thi ba H1 ciing khong dong y. Do viéc chuyén
nhuong nay 1a hop phép.

* Nguroi c6 quyén loi, nghia vu lién quan trinh bay:

1. Ba Tran Thi X trinh bay: Théng nhat hoan toan 10i trinh bay cta bi don,
thira nhan tai san 6ng M1 tranh chap 1a ctia ba H1. Ngoai ra, ba H1 khong c6 ¥ kién
gi khac.

2. Ong Pham Minh T3 nguoi dai dién hop phap cta ong Ta Quang P1 va
ba Pham Thi Th1 trinh bay: Ong Pl va ba Pham Thi Th1 1a chii quyén sir dung
d4t ciia phan dit c6 dién tich 150m? thudc thira dat sb 1766, to ban dd sb 50, dat

toa lac: Khu phé 3, phuong M, thi xd B, tinh Binh Duong, theo G1ay ching
nhan quyén st dung dit s CHO11764, duoc UBND huyén B cip ngay
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06/10/2009 cho ba Th2. Ong P1 va ba Thl khéng c6 chuyen nhuong phan dat
nay cho ba H1. Do do, horp doéng chuyén nhuong quyén st dung dat ngay
22/9/2010 gitra ba H1 va ong P1, ba Pham Thi Thl v6 hiéu. Vi vay, ong Ta
Quang P1 va ba Pham Thi Thi c¢6 yéu cau ddc 1ap yéu cau Toa an:

- Tuyén b6 Hop ddng chuyén nhuong quyén sir dung dat duoc UBND thi
tran M chimg thuc s6 677, quyén s6 01TP/CC-SCT/HPGD ngay 22/9/2010 giita
ba Pham Thi Thl, ong Ta Quang P1 va ba Tran Thi H1 vo hiéu do chit ky va
du van tay trén hop dong néu trén khong phai cia ba Thl va 6ng P1;

- Huy GCNQSDD s6 BD903614, s6 vao s6 CH01784, UBND huyén B cép
ngay 27/10/2010 cho ba Tran Thi H1,;

- Budc ba Tran Thj H1 va ong Lé Van M1 phai tu thao d& tai san trén dat
va tra lai phﬁn dét c6 dién tich 150m? thudc thira dit s6 1766, t& ban do sd 50,
dat toa lac: Khu phd 3, phudng M, thi x3 B, tinh Binh Duong cho 6ng P1 va ba
Thi. Ong P1 va ba Thl khong phai boi thudng gia tri tai san trén dat.

Ong T3 théng nhat véi Két luan giam dinh sb 74/GD-PC09 ngay
09/4/2019 ctua Phong K§ thuat Hinh sy Céng an tinh Binh Duong. Ong T3
khong yéu céu do dac, dinh gia lai. Ong T3 théng nhat voi két qua do vé trudce
day va yéu cau sur _dung két qua dinh gia ngay 11/6/2019 1am cin ctr giai quyét
vu an. Trude yéu cau khoi kién ctiia ong M1, 6ng T3 khong o ¥ kién. Ngoai ra, 6ng
T3 khong ¢ ¥ kién gi khac.

3. Ba Nguyén Thi N1 trinh bay: Ba N1 thira nhan c6 nhan sé tién dit coc
va chuyén nhugng phan dat & M tir ba H1. Tuy nhién, ba N1 cho rang ba nhan
gitim cho ba P4 Thi Th2. Ba N1 hoan toan khong quen biét ong M1, ba H1, 6ng
P1 va ba Pham Thi Thl. Ba N1 khong lién quan gi dén tranh chap giita nhing
nguoi nay. Ba N1 khong co ¥ kién gi ddi véi yéu cau khai kién va yéu cau doc
lap.

4. Ba PG Thi Th2 trinh bay: Ba B4 Thi Th2 cho rang khong chuyén
nhuong hay nhan chuyén nhuong gium phan dét tai phuong M cua ong P1 va ba
Pham Thi Thl cho ai. Ba P Thi Thl hoan toan khong biét va lién quan gi dén
tranh chip gilra cac bén. Ba D4 Thi Th2 khong c6 ¥ kién gi ddi v6i yéu cau khai
kién va yéu cau ddc lap.

5. Uy ban nhan dan phuwong M, thi xa B, tinh Binh Duong trinh bay: Viéc
chimg thyc hop dong chuyén nhuong quyén su dung dat gitra ba H1 va ong P1
vGi ba Pham Thi Th1 hoan toan dung trinh ty, thu tuc. Bé nghi Toa an xem xét
gidi quyét theo quy dinh phap luat.

Tai Ban 4n dan su so thAm sb 45/2020/DS-ST ngay 27 thang 8 nim 2020
cua Toa an nhan dan thi xa B, tinh Binh Duong da quyét dinh:

~ Chép nhan mt phan yéu cau khéi kién cua nguyén don 6ng L& Van M1
d@i v6i1 bi don ba Tran Thi H1 vé viéc: “Tranh chap doi tai san 1a quyén stir dung
dat”.

Ong Lé Van M1 duge quyén quan ly, st dung phan dat c6 dién tich
176m? thudc thira dat s6 977, to ban dd sb 32, dat toa lac tai: Khu phd 3, xi LH,
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huyén B1, tinh Binh Duong, theo GCNQSDD s6 vao s6 CH01446 do UBND
huyén B (nay 1a huyén B1) cdp cho ba Tran Thi H1 ngay 21/3/2011 va toan bo
tai san trén dat.

Khéng chap nhan yéu cau khdi kién ctia 6ng M1 vé viéc budc ba Tran
Thi H1 giao tra cho 6ng Lé Van M1 dét c6 dién tich 150m? thudc thira dat sd
1766, t& ban do sb 50, dat toa lac tai: Khu phé 3, phuong M, thi xa B, tinh Binh
Duong (theo GCNQSDD s6 BD903614, sb vao so CH01784 do UBND huyén B
cap cho ba Tran Thi H1 ngay 27/10/2010) va toan b tai san trén dat.

Chép nhin mot phan yéu cau doc 1ap cia nguoi co quyén loi, nghia vu
lién quan ong Ta Quang P1 va ba Pham Thi Thl dbi vai nguyén don L& Van M1
va bi don Tran Thi H1 vé vige: “Tranh chap hop dong chuyen nhuong quyén sir
dung dat va yéu cau huy gidy ching nhan quyén sir dung dat”.

- Tuyén b Hop dong chpyep nhuong quyén st dung dat duoc UBND thi
tran M ching thyuc s6 677, quyén s6 01TP/CC-SCT/HDGD ngay 22/9/2010 gitra
ba Pham Thi Thl, 6ng Ta Quang P1 va ba Tran Thi H1 v0 hiéu;

- Khong chap nhan yéu cau budc ba Tran Thi H1 va 6ng Lé Van M1 phai
tu thao d& tai san trén dat va tra lai phﬁn dét c6 dién tich 150 m? thudc thira dat
s6 1766, to ban do s6 50, dat toa lac: Khu phé 3, phuong M, thi xa B, tinh Binh
Duong cho 6ng P1 va ba Pham Thi Thl. Ong P1 va ba Pham Thi Thl dugc
quyén quan 1y, str dung dién tich dat nay va toan bo tai san trén dat gdm nha cap
4, nha tro, mai che va cac tai san gin lién khac (theo Bién ban xem xét tham
dinh tai chd ngay 11/6/2019). Ong P1 va ba Pham Thi Th1l c6 trach nhiém phai
bdi thudng gia tri tai san trén dat cho ba H1 véi s6 tién 1a 159.138.000 dong.

Kién nghi Uy ban nhan dan thi xi B, tinh Binh Duong thu hdi
GCNQSDD s BD903614, s vao s6 CH01784 do UBND huyén B (nay la thi
x& B) cap cho ba Tran Thi H1 ngay 27/10/2010. Ong P1 va ba Pham Thi Th1 c6
nghia vu lién h¢ co quan Nha nude co tham quyén ké khai, ding ky cép gidy
chtg nhan quyén sir dung dat theo quy dinh cua phap luat dbi vai phan dat néu
trén. Ngoai ra, Toa an cap so tham con tuyén vé an phi, chi phi tham (dinh, do
dac, dinh gi4 tai san, giam dinh, trach nhiém cham thi hanh an va quyén khang
cao theo quy dinh cua phap luat.

Sau khi xét xir so tham ngay 09/9/2020, 6ng Lé Van M1 1a nguyén don
khang c4o mdt phan ban 4n so thim, khong ddng ¥ giao tra dién tich dat 150m?
tai phuong M, thi xa B cho 6ng P1, ba Th1. Ngay 10/9/2020, ba Tran Thi H1 I&
bi don c6 don khang céo ban 4n so tham, khong chap nhan yéu cau khoi kién
ctia ong Lé Van M1 va yéu cau doc lap ctia 6ng Ta Quang P1 va ba Pham Thi
Thi. Ngay 10/9/2020, 6ng Pham Minh T3 (1a nguoi dai dién theo uy quyén cua
ong P1, ba Thl) khang cédo mot phan ban an, khong dong y boi thuong gid tri tai
san trén phan dat dién tich 150m? yéu cau xét xu lai phuc thim. Trong thoi han
chuan bi xét xir phuc tham, ngay 14/02/2021, ba Tran Thi H1 bénh chét; nhiing
nguoi ké thira quyén va nghia vu t6 tung: Ba Tran Thi H2, ba Tran Thi X va 6ng
Tran Van H3. Tai phién toa, cac duong su gitt nguyén yéu cau khang céo.
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Y kién cua Luat su bao vé¢ quyén va loi ich hop phap cua nguyén don cho
rang: Co co so xac dinh quyén st dung dat va tai san gan lién v6i hai phan dat 1a
cua nguyén don. Bi don chi 1a nguoi ding tén glay chimg nhan quyén st dung
dat. Hop dong chuyén nhuong quyén su dung dat gitra bi don véi 6ng P1, ba
Thl la khong phu hop. Dé nghi Hoi dong xét Xxir hily mot phan ban an so thAm
d6i v6i dién tich dit 150m? chuyén hd so cho co quan diéu tra giai quyét theo
tham quyén.

Y kién cua Kiém sat vién dai dién Vién Kiém sat nhan dan tinh Binh
Duong: Nguoi tham gia t6 tung, ngudi tién hanh t6 tung da thuc hién dung quy
dinh ctia B luat TH tung dan su. V& ndi dung: Can cir vao gidy thoa thuan chia
tai san ngay 03/9/2011 thi c6 co so xac dinh quyén str dung dat va tai san gan
lién dat 13 tai san chung cua ong M1, ba X. Toa an cdp so tham xac dinh hop
ddng chuyén nhuong quyén sir dung dat gitta ba H1 voi ong P1, ba Thl vo6 hiéu
1a c6 can cr nhung khong giai quyét hau qua cua hop dong v0 hi¢u la khong
dung. Hop dong nay co dau hiéu t61 pham Itra ddo can chuyen co quan c6 thAm
quyén xtr ly. Dé giai quyet toan dién vu an, dé nghi Hoi dong xét xir phiic tham
huly ban 4n so tham dé cap so tham giai quyét lai vu an.

Sau khi nghién ctru tai liéu, chimg ¢t c¢6 trong hd so vu an duoc tham tra
tai phién toa, can cur vao két qua tranh tung tai phién toa, y kién cua Luat su,
Kiém sat vién:

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Theo don khdi kién, 6ng M1 khoi kién ba H1 yéu cau ba H1 tra lai
176m” dét va cin nha gan lién dét tai Bén Cha Vi (xa LH, huyén B1) va 150m”
dat va nha &, nha tro gan lién dat tai phuong M, thi x& B. Ong M1 cho rang do
6ng & Thanh phd HO Chi Minh nén ong gui tién cho ba H1 mua dat, xay cat nha
&, nha tro va nho ba dung tén dum gidy ching nhan quyén st dung dat. Nam
2011, 6ng va ba X (con gai ctia ba H1), ba H1 phat sinh mau thuin nén nim
2012, ong khai kién yéu cau ba H1 tra lai nha, dat.

[2] Vé phan ba H1 cho rang: Ong M1 c6 quan h¢ tinh cam voi ba X (an
gai cua ba H1). Toan bd nha, nha tro, dat néu trén 1a cua ba, ba dugc cap 02 giay
ching nhan quyén su dung dat. Ba khong dong y yéu cau khoi kién cia ong M1.

[3] Ong P1, ba Pham Thi Thil khai: Vo chong ong co giao gidy ching
nhan quyén st dung dat cho ba P Thi Th2 dé nho do6i dum gidy chung nhan
quyén sir dung dat nhung khéng c6 chuyén nhuong quyén st dung dat cho ba
H1 dién tich 150m? dat & phuong M. Vg chéng ong yéu cau hay hop dong
chuyén nhuong quyén st dung dat ngay 22/9/2010 gitra ba H1 voi vg chong
ong, huy gidy chung nhén quyén stt dung dat da cip cho ba H1 ngay
27/10/2010 va yéu cau ba H1, 6ng M1 thao d& tai san dé tra lai dat cho vo chong
ong.

[4] Xét thay: Ong M1 cho rang 6ng dua tién cho ba H1 dé mua 02 phan
d4t (01 phan c6 dién tich 176m* ¢ xa LH, huyén B1, 01 phan c6 dién tich 150m?
& phuong M, thi xd B) va dau tu xay cat nha &, nha tro trén dat nhung ba H1
khong thira nhan. Tai “gidy thoa thuan chia tai san” ngay 03 thang 9 nim 2011
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c¢6 nodi dung: Nam 2005 éng M1 chung sdng voi ba X. Do khong co gidy to tuy
than nén dng M1, ba X c6 nho ba H1 ding tén dum glay chirng nhan quyen sur
dung dat gobm: 01 gidy chting nhén quyén st dung dit c6 dién tich 176m? & bén
Cha Vi, xa LH, huyén B1, 01 gidy ching nhan quyén st dung dit co dién tich
150m? & phuong M, thi xa B. Phan dat 176m® & bén Cha Vi, xd LH huyén Bl
giao cho 6ng M1 st dung. Phan dit 150m? & phuong M, thi x3 B giao lai cho ba
X st dung. Gidy thoa thuan néu trén duoc 6ng M1, ba X, ba H1 ky tén, diém
chi. Nhu vay trén co sé thoa thuin cua céc bén tai gidy thoa thuan chia tai san
ngay 03 thang 9 nam 2011 c6 co so xac dinh: 02 phan dat va tai san trén dat tai
xa LH va phuong M 1la tai san chung cta 6ng M1, ba X; ba H1 ding tén dum
trén cé4c gidy ching nhan quyén sir dung dat.

[5] Ddi voi phan dat 176m” & xa LH, ba H1 nhan chuyén nhuong cua v
chong 6ng Tung, ba Ut va dugc cp glay ching nhén quyén sir dung dat ngay
21/3/2011 hién trang trén dat co6 nha & cap 4 va cong trinh phy. Dbi voi phan
dat 150m° & phuong M, ba H1 nhan chuyen nhugng cia vo chong ong P1, ba
Thi theo hop dong chuyén nhuong quyén s dung dat ngdy 22/9/2010. Hop
dong c6 chung thyc cia UBND phuong M. Ba H1 dugc cap glay ching nhan
quyén str dung dat ngay 27/10/2010. Hién trang trén dat c6 nha cap 4, ddy nha
tro gdbm 06 phong va cong trinh phu gan lién dat.

[6] Phan dat dién tich 150m® ngoai viéc tranh chip giita 6ng M1, ba H1,
ba X con ¢6 su tranh chép cua vo chf)ng ong P1, ba Thl. Cu thé 6ng P1, ba Thl
cho rang vo chong ong khong chuyén nhuong dat cho ba H1. Vo chong ong cod
glao giay chung nhan quyen sur dung dat cho ba B3 Thi Th2 de nho d6i dum
gidy chung nhan quyén sir dung dat. Tai Két luan giam dinh sé 74/GB-PC09
ngay 09/4/2019 cta phong K¥ thuat hinh su - Cong an tinh Binh Duong da két
luan: Dau van tay va chir ky trong hop dong chuyén nhuong khong phai ciia vo
chong ong P1, ba Thl. Ba H1 khai khong biét ong P1, ba Thl 1a ai. Viéc mua
ban dat 1a ba nho 6ng Nguyén Ngoc Son lam dum thi tuc va theo yéu cau cua
ong Son, ba di giao tién mua dat cho ba Nguyén Thi N1 217.000.000 dong. Ba
N1 khai c¢6 nhan ctia ba H1 207.000.000 déng theo yéu cau ba D4 Thi Th2, viée
nhan tién duoc thé hién tai gidy nhan coc ngay 30/8/2010. Ba P Thi Th2 khai
ba dang chdp hanh 4n tu chung than tai trai giam Xuan Nguyén, Hai Phong, ba
khong c6 nhan ctia ba N1 207.000.000 dong va ba ciing khong c6 nhan gidy
ching nhan quyén sir dung dat ciia 6ng P1, ba Pham Thi Thl dé doi gidy chung
nhan dum, ba khong lién quan dén viéc chuyén nhuong dat giira ba H1 véi vo
chong ong P1, ba Thil.

[7] Xét thay: D6i voi phan dat 176m® & xa Lai Uyén, huyén B1 va tai san
gan lién dat 13 tai san chung cua ong M1, ba X nhung Toa én cap so tham khong
dinh gia tai san dé giai quyét vu 4n ma can cr vao bién ban dinh gia ngay
12/7/2012 (dén nay da hon 08 nam) dé giai quyét vu an 1a khong dang phap luét.
Viéc thu thap chimg cir va chimg minh chua duoc thuc hién day du lam anh
huong dén quyén va loi ich hop phap cta duong su.

[8] Déi v6i phan dat 150m* ¢ phuong M, thi x& B va can nha cép 4, ddy
nha tro 06 phong, cong trinh phu gan lién dat. Ba H1 nhan chuyén nhuong
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quyén sir dung dat theo Hop ddng chuyén nhuong quyén st dung dat ngay
22/9/2010 véi vo chong dng P1, ba Thl c6 dau hiéu toi pham, ¢ lién quan dén
6ng Nguyén Ngoc Son, ba N1, ba B4 Thi Th2, ong Té Vin Puong (nguyén chu
tich UBND phuong M da ching thuc Hop dong chuyen nhuong quyén str dung
dat), vo chong 6ng P1, ba Thl nhung Toa an cdp so thim khong dua 6ng Son,
6ng Puong vao tham gia vu an voi tu cach nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién
quan dé 1am rd theo Piéu 68 Bo luat TS tung dan su va phai chuyen tai licu,
chtng ctr ¢6 lién quan dén toi pham cho co quan diéu tra ¢ tham quyén xem xét
giai quyét theo quy dinh tai Diéu 103 Bo luat T tung dan su. Sau khi chuyén tai
liéu, chimg ct lién quan dén t6i pham, Toa an cap so tham can tam dinh chi giai
quyét vu an dé doi két qua giai quyét theo quy dinh tai Diéu 214 B luat To tung
dan su.

[9] Vé quan h¢ tranh chap: Nguyén don khoi kién bi don yéu cau bi don
tra lai nha, dat. Ong P1, ba Thl c6 yéu cau doc lap yéu cau huy hop dong
chuyén nhuong quyén st dung dat day la _quan h¢ tranh chap quyén su dung dat,
tai san gan lién vé6i dat, tranh chap hop dong chuyen nhuong quyén st dung dat.
Toa an cap so tham chi x4c dinh tranh chap quyén sir dung dat 1a khong ding.

[10] Xét thay, Toa an cap so tham giai quyet vu an thu thap chimg cur
khong day du va vi pham nghiém trong thu tyc t6 tung, can hily ban an so tham
dé Toa an cdp so tham giai quyét lai vu an theo dung quy dinh cua phap lut. Y
kién ctia Luat su nguyén don la c6 co s6 mot phan; ¥ kién cua Kiém sat vién 1a
phtt hop phap luat. Vé an phi phiic thim, do hily ban 4n so thim nén cac duong
su khong phai chiu.

Vi cac 18 trén;
QUYET PINH:

- Cin ctr Piéu 148, khoan 3 Piéu 308, Piéu 310 ciia Bo luat T6 tung dan
su;

- Can cu Di€u 29 cua Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay
30/12/2016 cta Uy ban Thuong vu Quoc hdi quy dinh vé murc thu, mién, gidm,
thu, ndp, quan 1y va sir dung an phi va I¢ phi Toa an.

1. Chap nhan mot phan yéu cau khang céo ciia ba Tran Thi H1, 6ng Lé
Vin M1, ong Ta Quang P1, ba Pham Thi Th1l. Huy Béan an sé 45/2020/DS-ST
ngay 27 thang 8 ndm 2020 cua Toa an nhén dan thi xd B, tinh Binh Duong,
chuyén hd so vu an cho Tda 4n nhan dan thi xd B giai quyét lai vy 4n theo thi
tuc so tham.

2. An phi phiic thim: Ba Tran Thi H1, 6ng Lé Van M1, 6ng Ta Quang P1,
ba Pham Thi Thl khong phai chiu. Chi cuc Thi hanh an dan sy thi xa B, tinh
Binh Duong hoan lai cho ba Tran Thi H1 300.000 dong da ndp theo Bién lai thu
tam trng an phi, 18 phi Toa 4n s6 0048100 ngay 09/09/2020, hoan lai cho 6ng L&
Vin M1 300.000 dong da ndp theo Bién lai thu tam tmg an phi, 1¢ phi Toa an s6
0048103 ngay 10/09/2020.

Ban an phiic tham c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay tuyén an./.
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Noi nhgn: TM. HQI PONG XET XU PHUC THAM

- Cac duong sy; THAM PHAN-CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND tinh Binh Duong;

- Toa an nhan dan thi xa B;
- Chi cuc THADS thi x4 B;
- Luu: HS, HCTP.

Nguyén Thanh Trung
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	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
	- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Song Toàn – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
	- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:  Ông Phan Văn Lợi - Kiểm sát viên.
	Ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương, xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 356/2020/TLPT-DS ngày 13/11/2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hợp đồng chuyển nhượng ...
	Do Bản án dân sự sơ thẩm số 45/2020/DS-ST ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.
	Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 58/2021/QĐPT-DS ngày 19 tháng 02 năm 2021, giữa các đương sự:
	6. Uỷ ban nhân dân phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Có yêu cầu xét xử vắng mặt.
	Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Lê Văn M1, bị đơn bà Trần Thị H1, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Tạ Quang P1, bà Phạm Thị Th1.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 45/2020/DS-ST ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương đã quyết định:
	Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Văn M1 đối với bị đơn bà Trần Thị H1 về việc: “Tranh chấp đòi tài sản là quyền sử dụng đất”.
	Ông Lê Văn M1 được quyền quản lý, sử dụng phần đất có diện tích 176m2 thuộc thửa đất số 977, tờ bản đồ số 32, đất toạ lạc tại: Khu phố 3, xã LH, huyện B1, tỉnh Bình Dương, theo GCNQSDĐ số vào sổ CH01446 do UBND huyện B (nay là huyện B1) cấp cho bà Trầ...
	Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông M1 về việc buộc bà Trần Thị H1 giao trả cho ông Lê Văn M1 đất có diện tích 150m2 thuộc thửa đất số 1766, tờ bản đồ số 50, đất toạ lạc tại: Khu phố 3, phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương (theo GCNQSDĐ số BD9036...
	Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tạ Quang P1 và bà Phạm Thị Th1 đối với nguyên đơn Lê Văn M1 và bị đơn Trần Thị H1 về việc: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ giấy chứng...
	- Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND thị trấn M chứng thực số 677, quyển số 01TP/CC-SCT/HĐGD ngày 22/9/2010 giữa bà Phạm Thị Th1, ông Tạ Quang P1 và bà Trần Thị H1 vô hiệu;
	- Không chấp nhận yêu cầu buộc bà Trần Thị H1 và ông Lê Văn M1 phải tự tháo dỡ tài sản trên đất và trả lại phần đất có diện tích 150m2 thuộc thửa đất số 1766, tờ bản đồ số 50, đất toạ lạc: Khu phố 3, phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương cho ông P1 và b...
	Kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương thu hồi GCNQSDĐ số BD903614, số vào sổ CH01784 do UBND huyện B (nay là thị xã B) cấp cho bà Trần Thị H1 ngày 27/10/2010. Ông P1 và bà Phạm Thị Th1 có nghĩa vụ liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền k...
	Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 09/9/2020, ông Lê Văn M1 là nguyên đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, không đồng ý giao trả diện tích đất 150m2 tại phường M, thị xã B cho ông P1, bà Th1. Ngày 10/9/2020, bà Trần Thị H1 là bị đơn có đơn kháng cáo bản án...
	Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng: Có cơ sở xác định quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với hai phần đất là của nguyên đơn. Bị đơn chỉ là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hợp đồng chuyển nh...
	Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Căn cứ vào giấy thỏa thuận chia tài sản ngày 03/9/2011 thì có...
	Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Luật sư,  Kiểm sát viên:
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	[1] Theo đơn khởi kiện, ông M1 khởi kiện bà H1 yêu cầu bà H1 trả lại 176m2 đất và căn nhà gắn liền đất tại Bến Chà Vi (xã LH, huyện B1) và 150m2 đất và nhà ở, nhà trọ gắn liền đất tại phường M, thị xã B. Ông M1 cho rằng do ông ở Thành phố Hồ Chí Minh...
	[2] Về phần bà H1 cho rằng: Ông M1 có quan hệ tình cảm với bà X (con gái của bà H1). Toàn bộ nhà, nhà trọ, đất nêu trên là của bà, bà được cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông M1.
	[3] Ông P1, bà Phạm Thị Th1 khai: Vợ chồng ông có giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Th2 để nhờ đổi dùm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà H1 diện tích 150m2 đất ở phường M. Vợ chồ...
	[4] Xét thấy: Ông M1 cho rằng ông đưa tiền cho bà H1 để mua 02 phần đất (01 phần có diện tích 176m2 ở xã LH, huyện B1, 01 phần có diện tích 150m2 ở phường M, thị xã B) và đầu tư xây cất nhà ở, nhà trọ trên đất nhưng bà H1 không thừa nhận. Tại “giấy th...
	[5] Đối với phần đất 176m2 ở xã LH, bà H1 nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Tùng, bà Út và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 21/3/2011, hiện trạng trên đất có nhà ở cấp 4 và công trình phụ. Đối với phần đất 150m2 ở phường M, bà H1 nhận...
	[6] Phần đất diện tích 150m2 ngoài việc tranh chấp giữa ông M1, bà H1, bà X còn có sự tranh chấp của vợ chồng ông P1, bà Th1. Cụ thể ông P1, bà Th1 cho rằng vợ chồng ông không chuyển nhượng đất cho bà H1. Vợ chồng ông có giao giấy chứng nhận quyền sử ...
	[7] Xét thấy: Đối với phần đất 176m2 ở xã Lai Uyên, huyện B1 và tài sản gắn liền đất là tài sản chung của ông M1, bà X nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không định giá tài sản để giải quyết vụ án mà căn cứ vào biên bản định giá ngày 12/7/2012 (đến nay đã hơn 0...
	[8] Đối với phần đất 150m2 ở phường M, thị xã B và căn nhà cấp 4, dãy nhà trọ 06 phòng, công trình phụ gắn liền đất. Bà H1 nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 22/9/2010 với vợ chồng ông P1, bà Th1 có...
	[9] Về quan hệ tranh chấp: Nguyên đơn khởi kiện bị đơn yêu cầu bị đơn trả lại nhà, đất. Ông P1, bà Th1 có yêu cầu độc lập yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đây là quan hệ tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tranh...
	[10] Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án thu thập chứng cứ không đầy đủ và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần hủy bản án sơ thẩm để Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Ý kiến của Luật sư nguyên đơ...
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	- Căn cứ Điều 148, khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
	- Căn cứ Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị H1, ông Lê Văn M1, ông Tạ Quang P1, bà Phạm Thị Th1. Hủy Bản án số 45/2020/DS-ST ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị...
	2. Án phí phúc thẩm: Bà Trần Thị H1, ông Lê Văn M1, ông Tạ Quang P1, bà Phạm Thị Th1 không phải chịu. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Bình Dương hoàn lại cho bà Trần Thị H1 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án ...
	Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.



